
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Tâm Anh  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 30/09 đến 04/10 

Tuần 2 
Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 3 
Từ 14/10 đến 18/10 

Tuần 4 
Từ 21/10 đến 25/10 

Tuần 5 
Từ 28/10 đến 01/11 

MT 
thực 
hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

Cô đón trẻ: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ vào lớp. 
- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần 
- Trẻ giới thiêu, trò chuyện với cô và các bạn về tên, tuổi, giới tính của bản thân  
- Khởi động: Đi vòng vòng kết hợp các hiểu chân. 
- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Đội kèn tí hon" 
+ Hô hấp: Gà gáy 
+ Tay: 2 tay đưa trước lên cao 
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước 
+ Chân: Đứng khuỵu gối 
+ Bật: Bật tách khép chân 
+ Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về tên , tuổi, giới tính của bản thân trẻ, đặc điêmrieeng của trẻ, thói quen, sở thích. 
- Tìm hiểu về các ngày lễ trong tháng 10: Ngày giải phóng thủ đô 10/10, Ngày thành lập hội liên hiệp 
PNVN 20/10 
- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ, ích lợi của việc ăn 
các món ăn hàng ngày và luyện tập sức khỏe 
- Trò chuyện với trẻ về: 
+ Một số đặc điểm cá nhân và sở thích của trẻ. 
+ Trẻ nói được tên bố mẹ và các thành viên trong gia đình 
+ Khám phá Cơ thể của bé, trang phục của bé. 
+ Đồ dùng trong gia đình bé. (MT37)  
- Trẻ nói được tên, tuổi giới tính của bản thân khi được hỏi (MT36)  

MT37, 
MT36 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 
Tô nét tô màu 
bạn trai, bạn gái  
 

Âm nhạc 
Hát: Đôi và một 
TCAN:Tiếng hát 
ở đâu  

Âm nhạc 
VĐMH: Cái mũi 
Nghe hát: Khuôn 
mặt cười  
 

Hoạt động tạo hình 
Tô màu trang phục 
bé trai, bé gái  

Hoạt động tạo hình 
Làm bưu thiếp tặng 
bà tặng mẹ nhân 
ngày Phụ nữ Việt 
Nam  

Âm nhạc 
VĐMH: Múa cho mẹ 
xem 
Nghe hát: Bàn tay 
mẹ (MT76)  

Âm nhạc 
Hát: Tay thơm tay 
ngoan 
TCAN: Khiêu vũ 
với bóng  

Hoạt động tạo hình 
Vẽ,tô màu trang trí 
cái váy  

Hoạt động tạo hình 
Tô màu : Đồ chơi 
của bé  
 

Âm nhạc 
- Hát: Tay thơm tay 
ngoan 
- TC: Khiêu vũ với 
bóng  

MT58, 
MT76, 
MT15, 
MT45, 
MT8 

T3 

Khám phá 
Bé là ai? (MT58) 

Khám phá 
Các giác quan của 
bé  

Khám phá 
Trò chuyện về ngày 
20/10  

Khám phá 
KNS: Nhận biết và 
không lại gần 
những nơi nguy 
hiểm (MT15)  

Khám phá 
Bé cần gì để lớn lên 
và khoẻ mạnh 
(MT8)  

T4 

Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận biết 
tay phải, tay trái  

Làm quen với toán 
Nhận biết phía trên, 
phía dưới của bản 
thân  

Làm quen với toán 
Nhận biết phía trước, 
phía sau của bản 
thân  

Làm quen với toán 
So sánh 2 nhóm đối 
tượng cao hơn - 
Thấp hơn  

Làm quen với toán 
Ghép đôi  

T5 
Văn học 

Thơ: Đôi mắt của 
em  

Văn học 
Truyện: Cậu bé mũi 
dài  

Văn học 
Thơ: Cô và mẹ  

Văn học 
Truyện : Đôi tai tôi 
dài quá (MT45)  

Văn học 
- Thơ: Cái lưỡi  

T6 

Vận động 
Vận động: Bò 
thấp chui qua 
cổng 
TCVĐ: Tìm đúng 
chỗ  

Vận động 
Đi theo đường zíc 
zắc 
TCVĐ: Lộn cầu 
vồng  

Vận động 
VĐ: Bò theo hướng 
thẳng 
TCVĐ: Chỗ của tôi 
đâu  

Vận động 
Lăn bóng về phía 
trước cho người đối 
diện 
TC: Trời nắng trời 
mưa  

Vận động 
Bật tiến về phía 
trước 
- TC: Chuyền dây  



Hoạt động ngoài 
trời 

* Tuần 1: 
- HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết. 
+ Giao lưu trò chơi giữa các tổ.  
Trẻ thực hiện hành động đơn giản: Lấy quả bóng ném vào rổ 
+ Thăm quan lớp C1 
+ Quan sát vườn cây. 
- TCVĐ - DG: Đôi bạn, lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, gieo hạt, bóng tròn to. 
- Chơi tự chọn (MT43)  
* Tuần 2: 
- HĐCMĐ: 
+ Quan sát cây trong sân trường. 
+ Giao lưu trò chơi giữa các tổ. 
+ Thăm quan lớp C3 
+ Quan sát vườn cây. 
- TCVĐ - DG: Trời nắng trời mưa, gieo hạt, bóng tròn to, gà trong vườn rau, mèo đuổi chuột 
- Chơi tự chọn  
* Tuần 3: 
- HĐCMĐ: 
+ Vệ sinh giá đồ chơi. 
+ Quan sát cầu trượt. 
+ Giao lưu với lớp C4 
+ Thăm quan phòng bác bảo vệ. 
+ Quan sát bập bênh, thú nhún. 
- TCVĐ -DG:Tìm nhà, trời nắng trời mưa, dung dăng dug dẻ, mèo đuổi chuột 
- Chơi tự chọn.  
* Tuần 4: 
- HĐCMĐ: 
+ Lau dọn đồ chơi. 

MT43 



+ Quan sát cầu trượt. 
+ Giao lưu các tổ. 
+ Thăm quan phòng bếp của nhà trường. 
- TCVĐ - DG: Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, gieo hạt. 
- Chơi tự chọn.  
* Tuần 5: 
- HĐCMĐ: 
- Quan sát vườn rau của bé 
- Quan sát thời tiết trong ngày 
- Quan sát cây bưởi 
- Quan sát vườn hoa mười giờ 
- Quan sát công việc của bác bảo vệ . 
- TCVĐ - DG: Lộn cầu vồng, gieo hạt, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, chi chi chành chành 
- Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng ngôi nhà của bé (tuần 1)xây chung cư(T2), lắp ráp ngôi nhà (T3). Xây dựng 
công viên (T4). 
+ Chuẩn bị: đồ chơi của góc, đồ chơi lắp ghép, cây xanh hàng rào, khối ...  
- Hướng dẫn trẻ cùng cô xây dựng nội quy lớp học: 
+ Chơi đoàn kết 
+ Giữ gìn lớp học sạch sẽ 
+ Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi 
+ Chờ đến lượt… 
+ Cất đồ chơi đúng nơi quy định  
* Góc phân vai: 
+ Gia đình: chuẩn bị tiệc sinh nhật bé 
+ Bán hàng: đồ ăn, đồ chơi bánh sinh nhật, thời trang.... 
- Trẻ nói được điều bé thích, không thích 
- Chuẩn bị: Đồ chơi nấu ăn, mũ, tạp dề, cửa hàng bán đồ hàng... (MT59)  

MT59, 
MT19 



* Góc học tập: tìm xung quanh lớp đồ vật có dạng hình tròn, hình vuông. 
- Xếp nhà, xếp chồng các khối hình có màu sắc và kích thước khác nhau 
- Chuẩn bị: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác bằng bìa catong màu sắc, các loại đồ chơi có dạng hình 
tròn, hình vuông  
* Góc khám phá +steam: Tập pha màu. 
Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi 
- Chuẩn bị: Màu nước, thìa, cốc, bảng pha màu, nước, khăn lau, đĩa ... (MT19)  
* Góc nghệ thuật: Các con chơi với đất nặn 
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng, giao chia đất... 
+ Hát các bài hát về trường mầm non, lớp học. 
+ Vẽ, tô màu đồ chơi  
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây (nhặt lá vàng, tưới cây...) 
- Chuẩn bị: Cây xanh, khăn lau lá, bình tưới...  
* Góc vận động;: Đi kiễng gót, bowlling, bật ô 
- Chuẩn bị đồ chơi vận động  

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

+ Theo dõi trẻ trong các hoạt động hàng ngày để đánh giá khả năng nghe, hiểu và thực hiện các yêu cầu 
đơn giản. 
- Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô trong sinh hoạt hằng ngày: Con hãy cất ba lô vào ngăn tủ, con 
cất dép lên giá, con chào bố mẹ nào, con chào cô giáo…; con lấy cốc uống nước, con đi vệ sinh, con rửa 
tay xà phòng, con xúc cơm ăn nào, con lấy khăn lau mặt, con nhặt cơm vãi vào khay…; con đi lấy gối… 
(MT13)  

MT13 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 
+ Trò chuyện với trẻ về bản thân bé( điều bé thích, không thích) 
+ Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng. 
+ Rèn trẻ kỹ năng chải đầu. 
+ Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng sau khi đi vệ sinh. 
+ Dạy thơ: Đôi mắt của em 
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp ĐDĐC, vệ sinh phòng nhóm lớp  

 



* Tuần 2: 
+ Trò chuyện với trẻ về các giác quan của bé 
+ Đọc ca dao: Nu na nu nống 
+ Rèn trẻ kỹ năng súc miệng nước muối. 
+ Làm bài tập toán 
+ Hát: Cái mũi, Nghe hát: Khuôn măt cười 
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp ĐD-ĐC 
Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
* Tuần 3: 
+ Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt nam 20/10 
+ Rèn chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi. 
+ Giúp trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả... 
+ Làm bài tập toán 
+ Dạy trẻ bài thơ: Cô giáo của em 
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  
Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
* Tuần 4: 
+ Trò chuyện về việc bảo vệ và giữ gìn cơ thể sạch sẽ 
+ Rèn cách gấp quần áo 
+ Dạy hát:Tay thơm tay ngoan 
+ Làm bài tập toán 
+ Dạy trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm 
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp ĐDĐC, vệ sinh phòng nhóm lớp 
 Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
* Tuần 5: 
+ Trò chuyện với trẻ về các giác quan của bé 
+ Đọc ca dao: Nu na nu nống 
+ Rèn trẻ kỹ năng súc miệng nước muối. 
+ Làm bài tập toán 



+ Hát: Cái mũi, Nghe hát: Khuôn măt cười 
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp ĐD-ĐC 
Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện Cơ thể bé Các giác quan của bé 
Bé chúc mừng ngày 

phụ nữ Việt Nam 
20/10 

Cảm xúc của bé 
Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh 
 

Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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